
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường sẽ tiếp tục diễn ra nhịp hồi phục ngắn hạn tuy nhiên biên độ tăng không còn nhiều. Hiện tại mốc kháng cự
gần nhất của VN-Index tại vùng 1666 điểm, xa hơn tại 1710 – 1740 điểm. Nhà đầu tư lướt sóng chú ý đến hành động giá
ở các biểu đồ nhỏ để giao dịch chính xác hơn. Dòng tiền hiện đang tập trung ở nhóm Thủy sản, Bán lẻ, Thực phẩm,...

Hạn chế giao dịch với cổ phiếu khi giá và khối lượng không đồng thuận. Các hành động mua mới cần chờ đợi khi thị
trường chiết khấu đủ an toàn.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/11/2025
VNINDEX

1,659.92 +0.33%

HNX

267.36 -0.49%

UPCOM

120.00 -0.55%

DOW JONES

46,091.74 -1.07%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Thị trường thận trọng”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index tăng +5.5 điểm (+0.33%) lên mức 1659.92 điểm với 152 mã tăng, 161 mã
giảm và 52 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 22,663 tỷ đồng, tương ứng tăng +5.2% so với phiên
trước.

Thị trường diễn ra giằng co giữa phe mua và bán, tuy nhiên dòng tiền nghiêng về phía mua chủ động với nhóm vốn hóa
lớn là chủ yếu: Bất động sản (+0.83%), Dịch vụ tài chính (+0.4%), Ngân hàng (+0.34%). Phía nhóm VNMID và VNSML đều
ghi nhận tăng +0.14% tuy nhiên các cổ phiếu phân hóa mạnh khiến các nhóm như Hóa chất (-1.5%), Thực phẩm (-0.94%),
Dầu khí (-0.87%) giảm điểm. Các cổ phiếu đáng chú ý: ANV tăng trần, DGW (+5.04%), NVL (+4.97%).

Diễn biến các chỉ số chính: VN-Index (+0.33%), HNX-Index (-0.49%), UPCOM-Index (-0.55%), VN30 (+0.24%), VNMID
(+0.14%), VNSML (+0.14%), VNDIAMOND (+0.18%), VNFINLEAD (+0.64%), VNCOND (+0.42%), VNCONS (-0.69%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới VN-Index: VIC (+2.58 điểm), VHM (+1.84 điểm), VPB (+1.24 điểm). Ngược lại, GVR
(-0.76 điểm), VNM (-0.66 điểm), VCB (-0.57 điểm) là những mã tác động tiêu cực.

Khối ngoại bán ròng -50.5 tỷ đồng trên HOSE. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất: VIX (-151.34 tỷ), MBB (-137.42 tỷ), VCI
(-131.42 tỷ). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu được mua ròng gồm: HPG (+377.58 tỷ), FPT (+107.11 tỷ), TCB (+96.71 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Đưa Nghị quyết 66 vào đời sống, Bộ Công Thương tăng tốc cải cách 1
 Việt Nam - Kuwait chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược 2
 Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

20/11/2025: Đáo hạn HĐTL tháng 11 (VN30F2511)
21/11/2025: Quỹ ETF liên quan MSCI thực hiện tái cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,355.00 0.02% 0.21% 0.04%
USD/JPY 155.24 0.44% 1.15% 2.20%
GBP/USD 1.32 0.00% 0.00% -1.49%
EUR/USD 1.16 0.00% 0.00% -0.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 4,067.22 0.51% -1.19% 0.61%
Thép cuộn cán nóng USD/T 856.00 0.12% 0.59% 5.29%
Quặng sắt USD/T 104.31 -0.11% 0.33% 0.02%
Thép CNY/T 3,079.00 -0.19% 1.25% 2.46%
Đồng USd/Lbs 4.95 -0.60% -2.56% -1.20%
Bạc USD/t.oz 49.81 -0.80% -1.41% 1.94%
Gỗ USD/1000 board feet 545.50 -2.68% 2.25% -9.46%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 403.75 0.99% -0.99% 7.55%
Lợn hơi USd/Lbs 78.50 0.54% -0.61% -20.17%
Lúa mì USd/Bu 546.50 0.41% 2.01% 7.74%
Cao su USD Cents / Kg 172.00 -0.58% 1.47% 0.64%
Đường USd/Lbs 14.71 -0.61% 3.59% -9.70%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 64.39 2.19% 1.59% -1.65%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 4.49 -1.75% 3.94% 28.29%
Than USD/T 111.50 1.18% 1.87% 6.44%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

       (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 23,180.53 -1.74% -3.25% -5.76%
Dow Jones 46,091.74 -1.07% -2.70% -1.09%
FTSE 100 9,552.30 -1.27% -2.40% 0.04%
Nikkei 225 48,702.98 -3.22% -4.34% 1.58%
S&P 500 6,617.32 -0.83% -3.15% -2.02%

18/11/2025
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính
Ngân hàng

Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp
Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Dầu khí

0.76%

-0.94%

-0.46%

-0.79%

0.76%

0.34%

-0.58%

-0.03%
-0.29%

0.11%

0.96%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/11/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC VHM VPB CTG HVN HPG NVL TCB HDB TPB BSR MBB MSN BCM GAS FPT LPB VCB VNM GVR

1.87

1.40

0.47
0.27 0.24

-0.52

-0.17-0.13

0.90

0.22 0.22 0.20

-0.12

0.24

-0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.39 -0.45

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/11 06/11 07/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 17/11 18/11

-93

-401

-11
-112

233
148

-365

1181

233

-366

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/11 06/11 07/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 17/11 18/11

-874

-1,230
-1,368

-320

-77

-459

-1,219

-672

-975

-81

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 377,733 13,762,317

FPT 107,375 1,073,872

TCB 97,000 2,749,201

VPB 92,240 3,217,321

CTG 80,174 1,625,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -66,144 -2,051,887

STB -109,730 -2,251,617

VCI -131,529 -3,609,700

MBB -137,389 -5,776,260

VIX -151,519 -5,801,130

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NT2 30,338 1,299,300

CII 16,295 615,500

MBB 12,395 520,279

RYG 11,495 1,100,000

VIP 9,065 700,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -37,507 -1,495,301

HDB -65,187 -2,160,301

HHS -35,498 -2,200,000

HPG -42,324 -1,545,552

VIC -32,904 -151,200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,659.92 0.33% 5.02% -2.23%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,679.07 5.23% 6.26% -31.77%
HNX 267.36 -0.49% 3.56% -2.19%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,577.41 -9.40% -16.23% -40.35%
Upcom 120.00 -0.55% 2.17% 8.67%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 885.13 -8.33% 24.63% 50.60%
P/E VNindex (x) 14.47 0.28% 3.80% -5.49%
P/B VNindex (x) 2.00 0.50% 3.63% -4.31%

18/11/2025

NIKKEI 225

48,702.98 -3.22%

DAX

23,180.53 -1.74%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đà tăng tiếp diễn trên biểu đồ ngày của VN-Index tuy nhiên lực tăng đang chậm lại, biên độ dao động trong phiên khá
hẹp trong khi thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước. Hiện tại, chỉ số đã hồi phục hơn 80 điểm tương đương
5% từ mức 1580 điểm, do đó dư địa tăng điểm các phiên tới sẽ thu hẹp lại.

Xu hướng ngắn hạn: VN-Index duy trì xu hướng hồi phục kỹ thuật trên các biểu đồ nhỏ với cây nến ngày cắt lên đường
MA20 ngày, các cặp đường trung bình trượt trên khung biểu đồ H1 đều hướng lên cho thấy xu hướng hồi phục sẽ tiếp
tục diễn ra nhưng theo hướng thận trọng hơn. Dòng tiền thông minh tham gia luân phiên ở các nhóm ngành cho thấy
mức độ hồi phục phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong trường hợp dòng tiền lớn chưa quay trở lại thị trường trên khung tuần tháng 11, thị trường rất có khả năng vận
động không rõ ràng về mặt xu hướng mà thiết lập vùng đi ngang 1600 – 1740 điểm, thanh khoản duy trì dưới ngưỡng 30
ngàn tỷ đồng/phiên. Cảnh báo rủi ro đến cả từ TTCK thế giới . bao gồm cả ngân hàng và công nghệ của Mỹ.

Xu hướng trung hạn: VN-Index đang ở tuần hồi phục thứ 2, đường giá dần tiệm cận đường MA10 tuần tương đương
vùng 1666 điểm. Nhịp hồi phục ngắn hạn vẫn được diễn ra tuy nhiên lực cầu trong tuần khá thấp, xu hướng chính trên
biểu đồ tuần vẫn là xu hướng điều chỉnh. Do đó các vị thế lướt sóng nên theo dõi hành động giá trên các biểu đồ nhỏ.
Kháng cự gần nhất trên biểu đồ tuần tại MA10 tương đương mốc 1666 điểm

Trong trường hợp quay lại xu hướng điều chỉnh, biên độ điều chỉnh của giá có thể di chuyển về hỗ trợ gần nhất 1486 –
1540 khi xác nhận thủng qua 1600 điểm.

Kết luận: Thị trường vẫn đang trong quá trình hồi phục ngắn hạn nhưng theo xu hướng thận trọng hơn do biên độ hồi
phục dần thu hẹp, dòng tiền tiếp tục cải thiện, sắc xanh phân hóa giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư lướt sóng chú ý đến
ngưỡng hồi phục tại 1710 – 1740 điểm. Xét về trung hạn thị trường vẫn đang ở trong xu hướng giảm. Các nhịp lướt sóng
phù hợp với nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

Với dự báo xu hướng của giai đoạn tới, chúng tôi đưa ra mức hỗ trợ - kháng cự như sau:
Kháng cự 2: 1976 - 2084
Kháng cự 1: 1740 - 1780
Hỗ trợ 1: 1586 - 1606
Hỗ trợ 2: 1486 - 1530
Hỗ trợ 3: 1300 - 1340

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (14/11/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB 2.62%
VPB 2.49%
VHM 2.11%
VIC 1.38%
HDB 1.33%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HII 20.49%
C32 19.35%
ABS 16.21%
VIX 11.11%
ITC 9.61%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ANV 6.94%
DGW 5.04%
NVL 4.97%
VTP 3.82%
VHC 3.41%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

C32 29.29%
HII 27.47%
HAH 22.95%
DHA 16.60%
ICT 14.44%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -2.92%
VNM -2.25%
BCM -1.74%
LPB -1.29%
FPT -0.99%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ASG -6.06%
CDC -3.82%
HVX -3.68%
TNC -3.23%
ABR -2.99%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM 11.62%
VIC 10.55%
VRE 8.56%
MWG 8.07%
SHB 7.84%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ICT -19.53%
BBC -7.57%
CCI -7.14%
ASG -6.06%
JVC -6.05%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 28.86%
HAG 19.30%
CII 18.39%
DGW 15.89%
VSC 12.17%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIX -31.76%
VPG -22.48%
HHS -22.25%
VNE -17.93%
JVC -17.61%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC 34.26%
VIC 23.53%
FPT 5.82%
GVR 4.39%
MWG 2.72%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC 27.21%
PVD 22.48%
BMP 19.71%
MSH 15.52%
VTP 12.98%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -6.57%
PVD -2.06%
SVC -1.66%
DIG -1.64%
ACG -1.53%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB -17.36%
SSI -13.71%
MBB -11.73%
VRE -10.88%
VHM -9.77%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -6.57%
HNA -5.78%
PAN -4.95%
SVC -2.02%
TMP -1.61%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GEX -17.30%
VCI -16.89%
HCM -16.24%
VND -15.51%
VSC -14.31%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABS 6.98%
HII 6.83%
TMT 6.81%
VAF 5.28%
SVI 4.77%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

 

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Doanh nghiệp Mỹ sa thải hàng loạt, biến AI thành "con dê tế thần"
 EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm 2026
 Ứng viên cho ghế Chủ tịch Fed ủng hộ giảm lãi suất vào tháng 12

https://vietstock.vn/2025/11/dua-nghi-quyet-66-vao-doi-song-bo-cong-thuong-tang-toc-cai-cach-761-1373136.htm
https://vietstock.vn/2025/11/viet-nam-kuwait-chinh-thuc-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-761-1372997.htm
https://vietstock.vn/2025/11/bo-noi-vu-bac-bo-thong-tin-se-tiep-tuc-sap-nhap-con-16-tinh-thanh-761-1372646.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/11/Weekly_Highlights_251114.pdf
https://vietstock.vn/2025/11/doanh-nghiep-my-sa-thai-hang-loat-bien-ai-thanh-con-de-te-than-775-1373053.htm
https://vietstock.vn/2025/11/ec-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-eurozone-trong-nam-2026-775-1373044.htm
https://vietstock.vn/2025/11/ung-vien-cho-ghe-chu-tich-fed-ung-ho-giam-lai-suat-vao-thang-12-775-1373130.htm

